
ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN BA ĐÌNH 

 

Số:         /KH-UBND  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ba Đình, ngày       tháng 10 năm 2022 

 
 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên  

các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc quận giai đoạn 2022 - 2025 

 
 

Căn cứ Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ về việc quy 

định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu 

học, trung học cơ sở; Kế hoạch số 681/KH-BGDĐT ngày 28/08/2020 của Bộ giáo dục 

và Đào tạo về việc thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên 

mầm non, tiểu học, THCS giai đoạn 1 (2020-2025); 

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND thành phố 

Hà Nội về việc thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm 

non, tiểu học, trung học sơ sở ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giai đoạn 2021-2026. 

UBND quận Ba Đình ban hành Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn 

được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ngành Giáo dục và Đào 

tạo quận Ba Đình giai đoạn 2022-2025 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch), cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng quy định lộ trình nâng trình độ 

chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS theo Nghị định số 

71/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Kế hoạch số 681/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND thành phố Hà Nội về 

việc thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu 

học, trung học sơ sở ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giai đoạn 2021-2026. 

- Là căn cứ để các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hằng 

năm nhằm thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm 

non, tiểu học, trung học cơ sở theo đúng quy định tại Điều 8 Nghị định số 

71/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

2. Yêu cầu 

Đến hết năm 2025, 100% giáo viên Mầm non, Tiểu học và THCS trong độ 

tuổi của quận được cử đi đào tạo, hoàn thành chương trình đào tạo và được cấp bằng 
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(bằng cử nhân đối với giáo viên Tiểu học và THCS; bằng cao đẳng sư phạm trở lên 

với giáo viên Mầm non). 

II. NỘI DUNG 

1. Nguyên tắc, cách thức chọn cử giáo viên tham gia đào tạo 

- Đối tượng cử tham dự khóa đào tạo nâng trình độ chuẩn (được quy định tại 

Điểm a Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 71/2020/NĐ-CP) bao gồm cán bộ quản lý giáo 

dục, giáo viên (sau đây gọi chung là giáo viên) các trường Mầm non, Tiểu học và 

THCS thuộc quận; 

- Đối tượng tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn cần đảm bảo về độ tuổi, 

trình độ đào tạo (quy định tại Điều 2 Nghị định số 71/2020/NĐ-CP); 

- Việc chọn cử giáo viên tham dự đào tạo hằng năm phải được thực hiện theo đúng 

quy định tại Điều 3 Nghị định số 71/2020/NĐ-CP để duy trì chất lượng giáo dục của từng 

trường, đồng thời đáp ứng chỉ tiêu đào tạo từng năm và cả giai đoạn; công khai danh sách 

giáo viên được cử tham dự đào tạo để đạt chuẩn hằng năm. 

2. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cử giáo viên trong độ tuổi 

tham dự đào tạo nâng chuẩn về trình độ 

- Trên cơ sở thực trạng đội ngũ giáo viên, các trường Mầm non, Tiểu học và 

THCS thuộc quận xây dựng Kế hoạch đào tạo nâng chuẩn về trình độ giáo viên theo 

từng năm và giai đoạn 2022-2025 trình UBND quận phê duyệt; các cơ sở giáo dục 

thực hiện Kế hoạch hằng năm đảm bảo đúng chỉ tiêu và tiến độ.  

- Việc xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định tại Điều 8 

Nghị định số 71/2020/NĐ-CP; có phương án dự phòng trước các tình huống xấu như 

thiên tai, dịch bệnh để đảm bảo tiến độ thực hiện lộ trình nâng chuẩn. 

3. Bố trí, sắp xếp giáo viên các trường học hợp lý, tạo điều kiện cho giáo 

viên vừa làm, vừa học 

Các trường mầm non, tiểu học và THCS thuộc quận căn cứ vào kế hoạch đào tạo 

hằng năm của nhà trường, chủ động có phương án bố trí, sắp xếp giáo viên hợp lý, bảo 

đảm có đủ giáo viên giảng dạy và tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo viên được cử 

tham dự đào tạo theo hình thức vừa làm, vừa học. 

4. Thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên 

- Phòng Tài chính Kế hoạch phối hợp với Phòng Nội vụ và Phòng Giáo dục 

và Đào tạo hướng dẫn các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc quận thực hiện 

đầy đủ 100% lương, phụ cấp và các chế độ, chính sách hiện hành đối với giáo viên 

được cử đi đào tạo nâng trình độ chuẩn, đảm bảo kịp thời và đúng quy định; 



3 
 

- Giáo viên được cử tham dự khóa đào tạo nâng trình độ chuẩn có trách nhiệm 

thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 71/2020/NĐ-

CP và đền bù chi phí đào tạo theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 71/2020/NĐ-

CP; giáo viên phải cam kết sau khi hoàn thành khóa học sẽ tiếp tục công tác trong 

ngành Giáo dục và Đào tạo tối thiểu gấp 02 lần thời gian được cử đi đào tạo. 

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các cơ sở giáo dục thuộc quận đẩy mạnh công 

tác truyền thông về tầm quan trọng của việc phát triển đội ngũ giáo viên. Các cơ sở 

giáo dục tổ chức quán triệt cho giáo viên các quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-

CP của Chính phủ; Kế hoạch số 681/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Kế 

hoạch số 22/KH-UBND của Thành phố, Kế hoạch của UBND quận Ba Đình để giáo 

viên hiểu và thực hiện đúng quy định, đồng thời giải đáp những thắc mắc của giáo 

viên (nếu có) trong quá trình thực hiện; 

- Các trường học cần phát huy vai trò của chi bộ Đảng, công đoàn tuyên 

truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ giáo viên khi tham gia đào tạo 

nâng chuẩn. 

6. Thực hiện công tác giám sát quá trình đào tạo để bảo đảm chất lượng 

đào tạo; sơ kết, đánh giá hiệu quả của việc cử giáo viên đi đào tạo hằng năm 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ quận, các cơ sở giáo dục thuộc 

quận thực hiện công tác giám sát, nắm bắt thông tin đối với cơ sở đào tạo giáo viên 

trong suốt quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch để bảo đảm chất lượng đào tạo. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, báo cáo với UBND quận kết quả đào tạo 

của từng năm, từng khoá; kịp thời điều chỉnh và khắc phục những hạn chế, vướng 

mắc trong việc cử giáo viên đi đào tạo. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí đào tạo (học phí đào tạo) chi trả cho các cơ sở đào tạo đối với giáo 

viên các trường Mầm non, Tiểu học và THCS thuộc quận bao gồm: 

- Ngân sách của UBND quận cấp cho các trường học thuộc quận; 

- Nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính Kế hoạch hướng dẫn 

các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch đào tạo hằng năm để thực hiện các chỉ tiêu 

theo giai đoạn đảm bảo mục tiêu, yêu cầu Kế hoạch. 
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- Chủ trì triển khai kế hoạch cử giáo viên thuộc quận tham gia nâng trình độ 

chuẩn được đào tạo theo quy định. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc quận bảo đảm các chế độ, chính sách đối 

với giáo viên theo quy định; thực hiện bố trí sắp xếp giáo viên vừa đảm bảo nhiệm 

vụ dạy học, vừa đảm bảo nhiệm vụ đi đào tạo. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính Kế hoạch định kỳ 

kiểm tra tiến độ thực hiện Kế hoạch; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch; 

tổng hợp báo cáo theo quy định. 

2. Phòng Nội vụ quận 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính Kế hoạch hướng 

dẫn các cơ sở giáo dục thuộc quận xây dựng kế hoạch đào tạo hằng năm, tham mưu 

UBND quận phê duyệt để thực hiện các chỉ tiêu theo giai đoạn đảm bảo mục tiêu, 

yêu cầu Kế hoạch này. 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo định kỳ kiểm tra tiến độ thực hiện 

Kế hoạch; tổng hợp báo cáo UBND quận về việc thực hiện Kế hoạch và những khó 

khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp trong quá trình thực hiện; tổ chức sơ kết, tổng 

kết việc thực hiện Kế hoạch báo cáo UBND quận. 

3. Phòng Tài chính Kế hoạch quận 

- Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ 

sở giáo dục xây dựng kế hoạch đào tạo hằng năm. 

- Tham mưu UBND quận đảm bảo kinh phí cho việc thực hiện lộ trình nâng 

trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên theo phân cấp. 

- Phối hợp với các Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo giải quyết các 

vướng mắc (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch. 

5. Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc quận 

- Hằng năm xây dựng Kế hoạch nâng trình độ chuẩn được đào tạo cho giáo 

viên phù hợp với nguyện vọng của giáo viên, thực trạng đội ngũ của cơ sở và đảm 

bảo lộ trình. Các cơ sở giáo dục lập danh sách giáo viên thuộc đối tượng nâng 

trình độ chuẩn, gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp và trình UBND 

quận phê duyệt. 

- Triển khai công tác tuyên truyền tới đội ngũ giáo viên việc thực hiện Nghị 

định số 71/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Kế hoạch số 681/KH-BGDĐT của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch số 22/KH-UBND của Thành phố, Kế hoạch của 

UBND quận Ba Đình để giáo viên hiểu và thực hiện đúng quy định, đồng thời 
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giải đáp những thắc mắc của giáo viên (nếu có) trong quá trình thực hiện một 

cách có hiệu quả. 

- Ban hành Quyết định cử giáo viên đi đào tạo đúng Kế hoạch và danh sách 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm các chế độ, chính sách đối với giáo 

viên theo quy định. 

- Bố trí sắp xếp công việc của giáo viên thuộc đối tượng nâng trình độ chuẩn 

được đào tạo cho phù hợp để đảm bảo việc cử giáo viên đi học luân phiên không ảnh 

hưởng đến chất lượng giảng dạy của nhà trường; 

- Trường hợp giáo viên được cử đi đào tạo nâng chuẩn tự ý nghỉ việc tại cơ sở 

giáo dục cử đi đào tạo hoặc không tham gia khóa đào tạo nữa phải báo cáo UBND 

quận xem xét và giải quyết đền bù chi phí đào tạo theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo 

của giáo viên Mầm non, Tiểu học, thuộc quận giai đoạn 2022-2025. Trong quá 

trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, các đơn vị cần 

phản ánh với UBND quận (thông qua Phòng Giáo dục và Đào tạo) để có hướng 

giải quyết kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND Thành phố; 

- Các Sở: GDĐT, NV, TC Thành phố; 

- TT Quận ủy - TT HĐND quận; 

- Lãnh đạo UBND quận; 

- Các phòng: GDĐT, NV, TCKH quận; 

- Các CSGD trên địa bàn quận; 

- Lưu: VT, PGDĐT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Diễm 
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PHỤ LỤC 1 

Lộ trình cử giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc quận chưa đạt 

chuẩn đi học nâng trình độ chuẩn đào tạo giai đoạn 2022-2025 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày      /10/2022 của UBND quận) 

 

TT Nội dung 

Tổng số 

GV chưa 

đạt chuẩn 

tại thời 

điểm 

01/7/2021 

Số GV đang 

đi học tính 

từ 01/7/2021 

đến 

31/5/2022 

Số GV 

chưa đi 

học tính 

từ 

01/6/2022 

Lộ trình cử GV 

đi đào tạo nâng 

chuẩn 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

1 Cấp Mầm non 36 26 10 10   

2 Cấp Tiểu học 55 24 31 15 12 4 

3 Cấp THCS 37 14 23 14 9  

Tổng cộng 128 64 64 39 21 4 
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PHỤ LỤC 2 

Lộ trình cử giáo viên các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc quận  

chưa đạt chuẩn đi học nâng trình độ chuẩn đào tạo giai đoạn 2022-2025 

(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-UBND ngày      /10/2022 của UBND quận) 

 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 

Chức 

vụ 

Đơn vị công 

tác 

Bằng 

chuyên 

môn hiện 

có 

Năm 

thực 

hiện 

đào tạo 

nâng 

trình 

độ đạt 

chuẩn 

I. Cấp Mầm non          

1 Hoàng Thị Ngọc Thủy 1995 
Giáo 

viên 
Mẫu giáo Số 2 

Trung cấp 

SPMN 
2022 

2 Vũ Minh Phương 1999 
Giáo 

viên 
Mẫu giáo Số 2 

Trung cấp 

SPMN 
2022 

3 Nguyễn Ngọc Anh 1985 
Giáo 

viên 
Mầm Non 1 - 6 

Trung cấp 

SPMN 
2022 

4 Vũ Phương Thảo 1997 
Giáo 

viên 

Mầm non Tuổi 

Hoa 

Trung cấp 

SPMN 
2022 

5 Nguyễn Thị Hoa 1984 
Giáo 

viên 

Mầm non Họa 

Mi 

Trung cấp 

SPMN 
2022 

6 
Dương Thị Minh 

Phượng 
1974 

Giáo 

viên 
Mẫu giáo Số 10 

Trung cấp 

SPMN 
2022 

7 Phạm Thị Lương 1996 
Giáo 

viên 

Mầm non Sao 

Mai 

Trung cấp 

SPMN 
2022 

8 Ngyễn Ngọc Ánh 1995 
Giáo 

viên 

Mầm non Sao 

Mai 

Trung cấp 

SPMN 
2022 

9 Hoàng Thị Vân 
19

88 

Giáo 

viên 

MN Hoa 

Hướng Dương 

Trung cấp 

SPMN 
2022 

II. Cấp Tiểu học     

1 Vũ Thị Hoa 1983 
Giáo 

viên 

Hoàng Hoa 

Thám 

Cao đẳng 

sư phạm 

âm nhạc 

2022 

2 Phạm Ngọc Tú 1986  
Giáo 

viên 

Hoàng Hoa 

Thám 

Cao đẳng 

sư phạm 

âm nhạc 

2022 
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3 Nguyễn Thị Tú Anh 1972 
Giáo 

viên 

Hoàng Hoa 

Thám 

Cao đẳng 

nhạc hoạ 

TW 

2022 

4 
Nguyễn Thị Lan 

Phương 
1974 

Giáo 

viên 
Thủ Lệ 

Cao đẳng 

sư phạm 

âm nhạc 

2022 

5 Nguyễn Thị Xuyến 1975 
Giáo 

viên 
Thủ Lệ 

CĐSP Tiểu 

học 
2022 

6 Tô Lan Phương 1983 
Giáo 

viên 
Ngọc Khánh 

Cao đẳng 

sư phạm 

âm nhạc 

2022 

7 
Nguyễn Thị Thanh 

Loan 
1982 

Giáo 

viên 
Thành Công B 

CĐSP Tiểu 

học 
2022 

8 Đinh Phương Anh 1975 
Giáo 

viên 
Hoàng Diệu 

CĐSP Âm 

nhạc 
2023 

9 Nguyễn Văn Hưng  1976 
Giáo 

viên 
Hoàng Diệu 

CĐSP Mỹ 

thuật 
2023 

10 Vũ Thị Tuyết Anh 1985 
Giáo 

viên 
Thủ Lệ 

CĐSP Tiểu 

học 
2023 

11 
Nguyễn Thị Xuân 

Trang 
1980 

GV 

Mỹ 

Thuật 

Thành Công A 

CĐ Sư 

phạm Mỹ 

thuật 

2023 

12 Nguyễn Thị Huệ 1986 

GV 

Tin 

học 

Thành Công A 
CĐ Sư 

phạm Tin 
2023 

13 Phạm Thị Thu Hương 1976 
Giáo 

viên 
Ba Đình CĐSP 2023 

14 Nguyễn Thị Huệ 1972 
Giáo 

viên 

Nguyễn Tri 

Phương 

CĐSP Mỹ 

thuật 
2023 

15 Nguyễn Thu Hà 1993 
Giáo 

viên 

Nguyễn Trung 

Trực 

Cao đẳng 

sư phạm 
2023 

16 Đàm Thị Ngọc Anh 1987 
Giáo 

viên 
Nghĩa Dũng 

CĐSP 

Nhạc 
2023 

17 Phan Thị Thu Nga 1977 
Giáo 

viên 

Việt Nam - Cu 

Ba 

CĐSP Thể 

dục 
2023 

18 Lê Minh Chiến   1985 
Giáo 

viên 
Phan Chu Trinh 

CĐSP Âm 

nhạc 
2023 

19 Phạm Thị Thuyên 1971 
Giáo 

viên 
Nghĩa Dũng 

Cao đẳng 

sư phạm 
2023 
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III. Cấp THCS     

1 Lưu Hoàng Yến 1993 
Giáo 

viên 
THCS Phúc Xá 

CĐSP Ngữ 

văn 
2022 

2 Đỗ Thị Như Quỳnh 1984 
Giáo 

viên 

THCS Phan 

Chu Trinh 
CĐSP Địa 2022 

3 Phạm Hùng Việt 1969 
Giáo 

viên 

THCS Phan 

Chu Trinh 

CĐSP Kĩ 

thuật 
2022 

4 Trần Minh Dũng 1985 
Giáo 

viên 

THCS Phan 

Chu Trinh 

CĐSP Văn 

- GDCD 

ĐH sư 

phạm Văn 

2022 

5 Trần Thị Tuyết 1982 
Giáo 

viên 

THCS Phan 

Chu Trinh 

CĐSP Văn 

- Sử 

ĐH sư 

phạm Văn 

2022 

6 
Nguyễn Thị Hương 

Giang 
1985 

Giáo 

viên 

THCS Nguyễn 

Trãi 

CĐSP Âm 

nhạc 
2022 

7 Nguyễn Thu Trang 1979 
Giáo 

viên 
THCS Ba Đình 

CĐSP 

GDTC 
2022 

8 Nguyễn Xuân Mai 1969 
Giáo 

viên 

THCS Giảng 

Võ 

CĐSP -

GDTC 
2022 

9 Kiều Việt Dũng 1973 
Giáo 

viên 

THCS Giảng 

Võ 

CĐSP -

TDTT 
2022 

10 Phan Lưu Thắng 1993 
Giáo 

viên 

THCS Thăng 

Long 

CĐSPHN 

Thể dục 
2022 

11 Vũ Thị Ngân 1987 
Giáo 

viên 

THCS Mạc 

Đĩnh Chi 

CĐSP Kỹ 

thuật nông 

nghiệp - 

Kinh tế gia 

đình 

2022 

12 Nguyễn Thu Trang 1979 
Giáo 

viên 

THCS Nguyễn 

Công Trứ 

CĐSP 

Tiếng Anh 
2022 

13 Lê Thị oanh 1989 
Giáo 

viên 

THCS Nguyễn 

Công Trứ 

CĐSP Lịch 

Sử 
2022 

14 Trần Thị Huấn 1977 
Giáo 

viên 

THCS Nguyễn 

Công Trứ 

CĐSP Ngữ 

Văn 
2022 
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15 Nguyễn Thị Thư 1984 
Giáo 

viên 

THCS Phan 

Chu Trinh 

CĐSP Văn 

- Địa 

ĐH sư 

phạm Văn 

2023 

16 Trần Thuỳ Linh 1988 
Giáo 

viên 

THCS Phan 

Chu Trinh 

CĐSP Văn 

- Địa 

ĐH sư 

phạm Văn 

2023 

17 Trịnh Anh Phương 1969 
Giáo 

viên 

THCS Phan 

Chu Trinh 

CĐSP Âm 

nhạc 
2023 

18 Nguyễn Thanh Thuý 1983 
Giáo 

viên 

THCS Phan 

Chu Trinh 

CĐSP Văn 

- GDCD 

ĐH sư 

phạm Văn 

Thạc sĩ 

Ngữ văn 

2023 

19 Nguyễn Hồng Anh 1987 
Giáo 

viên 

THCS Nguyễn 

Trãi 

CĐSP 

Công nghệ 
2023 

20 Nguyễn Thị Hiền 1988 
Giáo 

viên 

THCS Nguyễn 

Trãi 

CĐSP 

Công nghệ 
2023 

21 Trần Sơn Dương 1981 
Giáo 

viên 

THCS Nguyễn 

Công Trứ 

CĐSP Thể 

dục 
2023 

22 Trần Triệu Lân 1967 
Giáo 

viên 

THCS Nguyễn 

Công Trứ 

CĐSP Âm 

nhạc 
2023 

23 Đàm Thị Vân 1980 
Giáo 

viên 

THCS Nguyễn 

Công Trứ 

CĐSP Âm 

nhạc 
2023 
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